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MỤC LỤC T01 - 02

01 Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ thầu
*** Quét QR Code để tải ứng dụng

QUẠT HÚT

QUẠT HÚT SIÊU MỎNG

T03
QUẠT HÚT GẮN TƯỜNG

T03
QUẠT HÚT ÂM TRẦN
KHÔNG DÙNG ỐNG DẪN T04

QUẠT HÚT ÂM TRẦN
DÙNG ỐNG DẪN T04T03

QUẠT HÚT ÂM TRẦN
LỒNG SÓC

QUẠT BÀN

T08
QUẠT SÀN

T08
QUẠT ĐỨNG REMOTE

T08
QUẠT ĐỨNG BCN

T08
QUẠT LỬNG REMOTE

T08

QUẠT TRẦN 3 CÁNH

T05-06
QUẠT TRẦN 5 CÁNH

T05-06
QUẠT TRẦN 6 CÁNH

T07
QUẠT TRẦN 8 CÁNH

T07T05-06
QUẠT TRẦN 4 CÁNH

QUẠT TRẦN

QUẠT TREO TƯỜNG

T07
QUẠT TREO TƯỜNG
REMOTE T07

QUẠT ĐẢO

T07
QUẠT ĐẢO REMOTE

T07
QUẠT LỬNG

T08

QUẠT ĐIỆN

QUẠT SẠC ĐÈN LED
QUẠT SẠC KẸP T09

QUẠT SẠC SÀN

T09
QUẠT SẠC CẦM TAY

T09
QUẠT SẠC ĐỨNG
REMOTE T09

QUẠT SẠC GẤP GỌN

T09

QUẠT SẠC

https://kimquang.vn



02Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ thầu
*** Quét QR Code để tải ứng dụng

BÌNH ĐUN SIÊU TỐC

BÌNH ĐUN SIÊU TỐC INOX

T12
BÌNH ĐUN SIÊU TỐC
GIỮ ẤM T12

BÌNH THỦY ĐIỆN

T12
BÌNH THỦY ĐIỆN
HẸN GIỜ T12T12

BÌNH ĐUN SIÊU TỐC
THỦY TINH

MÁY HÚT ẨM

T16
TỦ SẤY QUẦN ÁO
REMOTE T16

Gear On/Off

Time
-

Time
+

TỦ SẤY QUẦN ÁO

TỦ SẤY QUẦN ÁO

T16

NỒI, CHẢO

T13
NỒI ĐIỆN ĐA NĂNG

T13T13
NỒI CƠM ĐIỆN
NẮP RỜI T13

NỒI CƠM ĐIỆN TỬNỒI CƠM ĐIỆN
NẮP GÀI T13

NỒI CƠM ĐIỆN NỒI, CHẢO & NỒI ĐIỆN ĐA NĂNG

BẾP ĐIỆN TỪ ĐƠN

T14
BẾP HỒNG NGOẠI ĐƠN

T14
BẾP ĐIỆN ĐÔI

T14
MÁY SƯỞI DẦU

T15

BẾP ĐIỆN

MÁY HÚT MÙI

T15

MÁY HÚT MÙI

MÁY BƠM NƯỚC

MÁY BƠM NƯỚC HOẠT ĐỘNG
LY TÂM -  LƯU LƯỢNG T18

MÁY BƠM NƯỚC HOẠT ĐỘNG
LY TÂM - ĐẦU JET T18

BÌNH THỦY ĐIỆN

MÁY SƯỞI DẦU

MÁY SƯỞI CÓ THÔNG GIÓ

T16

Heat
High/Low

BathExhaust
Fan

LightCooling
Fan

Swing

OffDry

MÁY SƯỞI
CÓ THÔNG GIÓ

MÁY HÚT ẨM

MÁY BƠM NƯỚC TĂNG ÁP
TỰ ĐỘNG - ĐIỆN TỬ T18

MÁY BƠM NƯỚC TĂNG ÁP
TỰ ĐỘNG - BIẾN TẦN T18

MÁY BƠM NƯỚC
ĐẨY CAO T18

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

T16

MÁY LỌC
KHÔNG KHÍ

https://kimquang.vn



QUẠT

*Công nghệ động cơ BLDC
Giảm tiếng ồn cho động cơ được vận hành êm ái, đồng thời 
tiết kiệm điện sử dụng.

*4 chế độ gió linh hoạt 
Tùy thuộc nhu cầu sử dụng, bạn có thể chọn chế độ gió và 
tận hưởng phút thư giãn trọn vẹn.

*Màu sắc trang nhã
Tông màu tinh tế, nhẹ nhàng phù hợp với mọi phong cách 
nội thất, từ đơn giản đến sang trọng.

QUẠT ĐỨNG NEF1499P

QUẠT HÚT

03 Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ thầu
*** Quét QR Code để tải ứng dụng

QUẠT TRẦN

QUẠT ĐIỆN QUẠT SẠC

https://kimquang.vn



QUẠT HÚT SIÊU MỎNG

Ưu việt về thiết kế

Thiết kế góc côn gió từ các hướng dễ đi vào.

Mặt lưới có khoảng không lớn,
 giúp gió dễ dàng lưu thông

Bầu gió có đường kính lớn và sâu
làm tăng lưu lượng gió, giảm ồn.

Vít bắt thân quạt phía trong mặt lưới
-> Tính thẩm mỹ cao

An toàn và tiện lợi

Hộp điện có Domino tiện dụng cho đấu nối dây

Lỗ tản nhiệt động cơ lớn
→ Làm nguội động cơ nhanh, tăng hiệu suất làm việc

Chắc chắn, ổn định và bền bỉ
Kết cấu giữ motor có 5 xương keo

→ Chắc chắn giảm khả năng rung lắc
Motor 100% dây đồng

Tán cánh cố định cánh chắc chắn
→ Không đảo cánh khi bị sinh nhiệt

Đa dụng cho cả tường và trần mỏng

Model

NMV2023

NMV1523

A

255

205

305

B

255

205

305

C

200

150

250

D

138

119

175

E

99.8

95

101.5

G

87.8

85

88.5

F

33

35

33.5NMV2523

E

G

CD

F

A

A

B

340.000

• Điện áp: 220V/50Hz
• Công suất: 12W
• Lưu lượng gió: 185 m3/h
• Kích thước lỗ khoét: 150 x 150 mm
• Độ ồn: <50dBA

NMV1523

450.000

• Điện áp: 220V/50Hz
• Công suất: 24W
• Lưu lượng gió: 400m3/h
• Kích thước lỗ khoét: 250 x 250 mm 
• Độ ồn: <50dBA 

NMV2523

380.000

• Điện áp: 220V/50Hz
• Công suất: 20W
• Lưu lượng gió: 265 m3/h
• Kích thước lỗ khoét: 200 x 200 mm
• Độ ồn: <50dBA

NMV2023

QUẠT HÚT

QUẠT HÚT ÂM TRẦN LỒNG SÓC

660.000

• Điện áp: 220V/50Hz
• Công suất: 12.5W
• Cánh lồng sóc
• Lưu lượng gió: 145m3/h
• Kích thước lỗ khoét: 200 x 230mm
• Độ ồn: <45dBA 
• Kích thước ống dẫn: ɸ100mm hoặc ɸ110mm

NFV2021

730.000

• Điện áp: 220V/50Hz
• Công suất: 16W
• Cánh lồng sóc
• Lưu lượng gió: 175m3/h
• Kích thước lỗ khoét: 250 x 280mm
• Độ ồn: <45dBA 
• Kích thước ống dẫn: ɸ100mm hoặc ɸ110mm

NFV2521

C

K I

GF

E
D

B

A

H

NFV2021

Kích thước (mm)
 

 

 
25078NFV2021 191 166 16 98 108 305 28 28

305116NFV2521 242 183 17 98 108 357 28 28

BA
Model

C D E F G H I K

NFV2521

BẠC ĐẠNBẠC ĐẠN

ĐỘ ỒN
THẤP

*Giá bán đã bao gồm VAT 04Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ thầu
*** Quét QR Code để tải ứng dụng

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬhttps://kimquang.vn



QUẠT HÚT ÂM TRẦN

B

 A
DIA

C

D E

F

Kích thước (mm)
Model

A B C D E F

NCV2020-C 210 302 260 195 12 108
NCV1520-C 160 260 204 182 12 98

Model: NCV1520-C
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QUẠT HÚT GẮN TƯỜNG 1 CHIỀU

550.000

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 16W
- Đường kính cánh: 15cm
- Lưu lượng gió: 87.6m3/h
- Kích thước lỗ khoét: 210x210mm
- Kích thước ống dẫn: Ø100mm
- Độ ồn <50dBA
- Diện tích đề xuất: 4m2 - 12m2 

NCV1520-C

570.000

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 21W
- Đường kính cánh: 20cm
- Lưu lượng gió: 570m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 262x262mm
- Độ ồn <50dBA
- Diện tích đề xuất: 24m2 - 79m2

NCV2020

B

 A
DIA

C

ED

Kích thước (mm)
Model

A B C D E F

NCV2020 210 302 260 110 12 -
NCV1520 160 260 204 110 12 -

570.000

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 16W
- Đường kính cánh: 15cm
- Lưu lượng gió: 252m3/h
- Kích thước lỗ khoét: 200x200mm
- Độ ồn <50dBA
- Diện tích đề xuất: 11m2 - 35m2

NWV1520

620.000

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 21W
- Đường kính cánh: 20cm
- Lưu lượng gió: 570m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 250x250mm
- Độ ồn <50dBA
- Diện tích đề xuất: 24m2 - 79m2

NWV2020

670.000

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 31W
- Đường kính cánh: 25cm
- Lưu lượng gió: 888m3/h
- Kích thước lỗ khoét: 300x300mm
- Độ ồn <50dBA
- Diện tích đề xuất: 37m2 - 123m2

NWV2520

B

A

C

F D E

Kích thước (mm)
Model

A B C D E F

NWV2020 210 302 240 90 62 45
NWV2520 260 350 290 90 62 50

NWV1520 160 260 190 90 62 30

QUẠT HÚT

520.000

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 16W
- Đường kính cánh: 15cm
- Lưu lượng gió: 252m3/h
- Kích thước lỗ khoét: 210x210mm
- Độ ồn <50dBA
- Diện tích đề xuất: 11m2 - 35m2

NCV1520

600.000

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 18W
- Đường kính cánh: 20cm
- Lưu lượng gió: 192m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 262x262mm
- Kích thước ống dẫn: Ø110mm
- Độ ồn <50dBA
- Diện tích đề xuất: 8m2 - 27m2

NCV2020-C

KHÔNG DÙNG ỐNG DẪN

DÙNG ỐNG DẪN

BẠC ĐẠN

BẠC ĐẠN BẠC ĐẠN

BẠC ĐẠN BẠC ĐẠN

BẠC ĐẠN BẠC ĐẠN

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ *Giá bán đã bao gồm VAT

05 Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ thầu
*** Quét QR Code để tải ứng dụng https://kimquang.vn



QUẠT TRẦN 3 CÁNH - Ceiling Fan 

NCF5631-GO (Vàng đồng - Chiều dài ti 40cm)
NCF5631-GOS (Vàng đồng - Chiều dài ti 30cm)

NCF5631-K (Đen - Chiều dài ti 40cm)
NCF5631-KS (Đen - Chiều dài ti 30cm)

1.470.000

NCF5631-W (Trắng - Chiều dài ti 40cm)
NCF5631-WS (Trắng - Chiều dài ti 30cm)

85

85

43
Hộp số lắp nổi hoặc lắp âm
(nếu thay hộp đế âm)

- Điện áp sử dụng: 220V/ 50Hz 
- Công suất: 80W
- Chất liệu cánh: Nhôm
- Có dây an toàn

- Đường kính cánh: 140cm
- Lưu lượng gió: 293 m3/min
- Động cơ AC - 5 cấp độ gió
- Hộp số có thể lắp âm nếu dùng hộp đế âm đơn mặt vuông.

Đối với quạt 5 cánh trở lên

Chiều dài ti quạt
AChiều dài ti quạt “Aˮ là 

khoảng cách được tính từ 
giữa Puli đến Mũi cánh quạt.

Đối với quạt 3 cánh

Chiều dài ti quạt “Aˮ là   chiều 
dài đoạn ti rời của quạt.

AChiều dài ti quạt

“ Chiều dài ti quạt “Aˮ là 
khoảng cách được tính từ 
trần đến mũi cánh quạt.

AChiều dài ti quạt

QUẠT TRẦN

*Giá bán đã bao gồm VAT 06Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ thầu
*** Quét QR Code để tải ứng dụng

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

QUẠT TRẦN 4 CÁNH - Ceiling Fan 

CẬP NHẬT

NCF6041-W (Trắng – Chiều dài ti 33cm)
NCF6041-WS (Trắng – Chiều dài ti 23cm) 

NCF6041-K (Đen – Chiều dài ti 33cm)
NCF6041-KS (Đen – Chiều dài ti 23cm) 

- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Công suất: 40W 
- 4 cánh - Chất liệu nhựa PP-GF
- Đường kính cánh: 150cm
- Có dây an toàn - Điều khiển remote
- Động cơ BLDC - 09 cấp độ gió
- Lưu lượng gió: 301,98m3/min

- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát 
nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h – 2h – 4h - 6h – 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Tính năng tạo gió mạnh - turbo
- Chế độ sleep

NEW

NCF5231-WL (Trắng – Chiều dài ti 37 và 47cm) NCF5231-PL (Vân gỗ -  Chiều dài ti 37 và 47 cm) 

- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Công suất: 53W (Quạt: 35W, Đèn Led: 18W)
- 3 cánh – Chất liệu nhựa ABS
- Đường kính cánh: 132cm
- Có dây an toàn - điều khiển remote
- Động cơ DC - 06 cấp độ gió
- Lưu lượng gió: 274,73m3/min
- Tích hợp đèn Led có thể thay đổi 3 chế độ
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng 
chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h – 2h – 4h – 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Trang bị 2 ống ti trong cùng 1 thùng quạt
- Trang bị 2 loại: móc treo và pad treo trong cùng 1 
thùng quạt 3.500.000

NEW

NCF6031-W (Trắng – Chiều dài ti 43cm)
NCF6031-WS (Trắng – Chiều dài ti 33cm) 

NCF6031-K (Đen – Chiều dài ti 43cm)
NCF6031-KS (Đen – Chiều dài ti 33cm) 

- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Công suất: 40W 
- 3 cánh - Chất liệu nhựa PP-GF
- Đường kính cánh: 150cm
- Có dây an toàn - Điều khiển remote
- Động cơ BLDC - 9 cấp độ gió
- Lưu lượng gió: 300,76m3/min
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử 
dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h – 2h – 4h - 6h – 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Tính năng tạo gió mạnh - turbo
- Chế độ sleep

CẬP NHẬT

NEW

https://kimquang.vn



QUẠT TRẦN

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ *Giá bán đã bao gồm VAT

07 Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ thầu
*** Quét QR Code để tải ứng dụng

3.900.000

NCFD5251 (Vân gỗ –  Chiều dài ti 34cm và 44cm)

- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Công suất: 35W
- 5 cánh – Chất liệu nhựa ABS
- Đường kính cánh: 132cm
- Có dây an toàn - điều khiển remote
- Động cơ DC
- 06 cấp độ gió

- Lưu lượng gió: 258m3/min
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát  nhanh khi sử 
dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h – 2h – 4h – 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Trang bị 2 ống ti trong cùng 1 thùng quạt

NCF5653-WL  (Trắng - Chiều dài ti 27cm)

- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Công suất: 69W (Quạt: 45W, Đèn led: 24W)
- 5 cánh – Chất liệu nhựa ABS
- Đường kính cánh: 140cm
- Có dây an toàn
- Điều khiển remote
- Động cơ DC
- 6 cấp độ gió

- Lưu lượng gió: 312,75m³/min
- Tích hợp đèn Led có thể thay đổi 3 chế độ.
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát  nhanh khi sử 
dụng chung với máy lạnh.
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h – 2h – 4h – 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên

3.850.000

NCFD6089L (Vân gỗ – Chiều dài ti 41cm và 51cm)

- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Công suất: 89W (Quạt: 65W,  Đèn Led: 24W)
- 8 cánh – Chất liệu nhựa ABS
- Đường kính cánh: 152cm
- Có dây an toàn - điều khiển remote
- Động cơ DC
- 06 cấp độ gió
- Lưu lượng gió: 364,04m3/min

- Tích hợp đèn Led có thể thay đổi 3 chế độ
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát  nhanh khi sử 
dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h – 2h – 4h – 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Trang bị 2 ống ti trong cùng 1 thùng quạt
- Trang bị 2 loại: móc treo và pad treo trong cùng 1 thùng quạt

5.800.000

QUẠT TRẦN 8 CÁNH - Ceiling Fan 

QUẠT TRẦN 5 CÁNH - Ceiling Fan 

3.100.000

NCF5462-PL (Vân gỗ - Chiều dài ti 41,5cm và 51,5cm)NCF5462-GL (Vàng đồng - Chiều dài ti 41,5cm và 51,5cm) NCF5462-SL (Bạc - Chiều dài ti 41,5cm và 51,5cm)

- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Công suất: 69W (Quạt: 45W, Đèn led: 24W)
- 6 cánh – Chất liệu nhựa ABS
- Đường kính cánh: 137cm
- Có dây an toàn

- Điều khiển remote
- Động cơ DC
- 6 cấp độ gió
- Lưu lượng gió: 298,45m³/min
- Tích hợp đèn Led có thể thay đổi 3 chế độ.

- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát  
nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h – 2h – 4h – 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Trang bị 2 ống ti trong cùng 1 thùng quạt

QUẠT TRẦN 6 CÁNH - Ceiling Fan 

- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Công suất: 69W (Quạt: 45W,  Đèn Led: 24W)
- 5 cánh – Chất liệu nhựa ABS
- Đường kính cánh: 132cm
- Có dây an toàn – Điều khiển remote
- Động cơ DC  - 06 cấp độ gió
- Lưu lượng gió: 294,16m3/min

- Tích hợp đèn Led có thể thay đổi 3 chế độ
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử 
dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h – 2h – 4h – 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Trang bị 2 ống ti trong cùng 1 thùng quạt
- Trang bị 2 loại: móc treo và pad treo trong cùng 1 thùng quạt

NCFD5252L (Vân gỗ - Chiều dài ti 37cm và 47cm)

4.200.000

NEW

NCF6051-W (Trắng – Chiều dài ti 33cm)
NCF6051-WS (Trắng – Chiều dài ti 23cm) 

NCF6051-K (Đen – Chiều dài ti 33cm)
NCF6051-KS (Đen – Chiều dài ti 23cm) 4.000.000

- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Công suất: 40W 
- 5 cánh - Chất liệu nhựa ABS-GF
- Đường kính cánh: 150cm
- Có dây an toàn - Điều khiển remote
- Động cơ BLDC - 09 cấp độ gió
- Lưu lượng gió: 314,94m3/min
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử 
dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h – 2h – 4h - 6h – 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Tính năng tạo gió mạnh - turbo
- Chế độ sleep

NEW

https://kimquang.vn



QUẠT ĐIỆN

QUẠT TREO TƯỜNG - Wall Fan

740.000

- Công suất: 50W
- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 81,07 m3/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/ thùng

* Giá 1 cây

NWF1670K (Đen)
Quạt treo CN

870.000

- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh: 45cm
- Đường kính lồng: 49cm
- Công suất: 70W
- Lưu lượng gió: 115,36 m3/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/ thùng

* Giá 1 cây

NWF1870K (Đen)

Quạt treo CN B5

Quạt treo cơ B3
NWF1218GR

- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 30cm
- Đường kính lồng: 35,5cm
- Công suất: 30W
- Lưu lượng gió: 40,8 m3/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/thùng

(Ghi)

580.000* Giá 1 cây

BẠC ĐẠN

* Giá 1 cây 620.000

NWF1611G
NWF1611BL
NWF1611BE

(Xám)
(Xanh)
(Beige)

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 65,7 m3/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc thau
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/thùng

Quạt treo cơ Quạt treo cơ

NWF1614GR
NWF1614LG

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 72,6 m3/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/thùng

(Ghi)
(Xám nhạt)

720.000* Giá 1 cây

BẠC ĐẠN

Quạt treo Remote B3

- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 30cm
- Đường kính lồng: 35,5cm
- Công suất: 30W
- Lưu lượng gió: 39,4 m3/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Hẹn giờ tắt: 1h -3h -6h
- Điều khiển bằng remote

NWF1219RC-GR (Ghi)

740.000

BẠC ĐẠN

800.000

Quạt treo remote

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm 
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 66,5 m3/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc thau
- 3 cấp độ gió
- Hẹn giờ tắt: 1h-3h-6h
- Điều kiển bằng remote

(Xám)
(Xanh)
(Beige)
(Xanh Coban)

NWF1612RC-G
NWF1612RC-BL
NWF1612RC-BE
NWF1612RC-CB

900.000

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm 
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 77,3 m3/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Hẹn giờ tắt: 1h-3h-6h
- Điều kiển bằng remote

Quạt treo remote

NWF1615RC-GR
NWF1615RC-LG

(Ghi)
(Xám Nhạt)

BẠC ĐẠN

Ampo.vn

QUẠT ĐẢO - Orbit Fan

710.000

NOF1609

- Công suất: 47W
- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 68,5 m3/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc thau
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cây/thùng

* Giá 1 cây

(Xám trắng)
Quạt đảo cơ

Quạt đảo Remote

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 72 m3/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Hẹn giờ tắt: 1h-3h-6h
- Điều khiển bằng remote
- Đóng gói: 2 cái/thùng

NOF1651RC-BE (Beige)
NOF1651RC-GR (Ghi)

960.000* Giá 1 cây

BẠC ĐẠN

Hộp số lắp nổi

800.000

Quạt đảo cơ

- Công suất: 47 W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 72 m3/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/thùng

NOF1650GR
NOF1650BE

(Ghi)
(Beige)

* Giá 1 cây

86

86

mm

45

Hộp số lắp nổi hoặc
lắp âm (nếu thay đế âm)

BẠC ĐẠN

Quạt đảo cơ B5

NOF1853GR (Ghi)
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 45cm
- Đường kính lồng: 49cm
- Công suất: 65W
- Lưu lượng gió: 93,28 m3/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/ thùng86

86

mm

45

Hộp số lắp nổi hoặc
lắp âm (nếu thay đế âm)

920.000

BẠC ĐẠN

* Giá 1 cây

Quạt đảo remote B5

NOF1852RC-GR (Ghi)
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 45cm
- Đường kính lồng: 49cm
- Công suất: 65W
- Lưu lượng gió: 113,64 m3/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Hẹn giờ tắt: 1h-3h-6h
- Điều khiển bằng remote
- Đóng gói: 2 cái/ thùng

1.060.000 

BẠC ĐẠN

* Giá 1 cây

BẠC ĐẠN

BẠC ĐẠN

*Giá bán đã bao gồm VAT 08Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ thầu
*** Quét QR Code để tải ứng dụng

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬhttps://kimquang.vn



QUẠT SẠC - BÌNH ĐUN SIÊU TỐC
QUẠT ĐIỆN

QUẠT LỬNG - Living Fan

Quạt lửng remote

NLF1624RC-BL
NLF1624RC-BE 
- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm 
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 72,2m3/min
- Chiều cao: 75 - 93cm
- Motor dây đồng + sử dụng bạc thau
- 3 cấp độ gió
- Hẹn giờ tắt: 1h-3h-6h
- Điều khiển bằng remote

960.000

(Xanh)
(Beige)

QUẠT SÀN - Floor Fan

Quạt lửng cơ

NLF1625P
NLF1625BL
NLF1625GR

(Hồng)
(Xanh)
(Ghi)

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 73.2 m3/min
- Chiều cao: 75-93 cm
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió

750.000

BẠC ĐẠN

QUẠT ĐỨNG - Standing Fan

QUẠT BÀN - Table Fan

660.000

Quạt bàn
NTF1630G
NTF1630BE
NTF1630J

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5 cm
- Lưu lượng gió: 63,6 m3/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió

(Xám)
(Beige)
(Xanh ngọc)

BẠC ĐẠN

600.000

- Công suất: 30W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 30cm 
- Đường kính lồng: 35,5cm
- Lưu lượng gió: 38,2 m3/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió

NTF1209G
NTF1209BE
NTF1209P

(Xám)
(Beige)
(Hồng)

Quạt bàn B3
BẠC ĐẠN

Quạt đứng remote

NEF1499W 
NEF1499P

(Trắng)
(Hồng)

- Công suất: 30W
- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Động cơ: không chổi than (BLDC) 
- Đường kính quạt: 35cm
- Cánh quạt: 7 cánh
- Chất liệu: Nhựa ABS
- Cấp độ gió: 12 cấp độ
- Lưu lượng gió: 43,34 m3/min
- Chế độ gió: 4 chế độ (Thông thường/
   Tự nhiên/ Cảm biến Eco/ Ngủ)
- Hẹn giờ bật/tắt: 1h - 12h
- Điều khiển: Nút nhấn & Remote
- Kích thước: 400 × 380 × 1100mm

2.250.000

ĐỘNG CƠ
BLDC

DC

Quạt đứng remote 

NSF1641RC-GR
NSF1641RC-DN
NSF1641RC-LG

(Ghi)
(Xanh navy)
(Xám nhạt)

- Công suất: 50W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 86,83 m3/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- Chiều cao quạt: 116 – 140cm
- Hẹn giờ tắt: 1h -3h -6h
- Điều khiển bằng phím bấm & remote
- 3 cấp độ gió

1.400.000

BẠC ĐẠN

880.000 1.000.000

NSF1660K

- Công suất: 50W
- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 76,31 m3/min
- Chiều cao: 121,5cm
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió

Quạt đứng BCN

(Đen)

- Công suất: 70W
- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh: 45cm
- Đường kính lồng: 49cm
- Lưu lượng gió: 109,1m3/min
- Chiều cao: 124,5cm
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió

Quạt đứng BCN B5

(Đen)

Quạt lửng BCN

NLF1627K (Đen)

- Công suất: 50W
- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 75,52 m3/min
- Chiều cao: 101,5cm
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió

830.000

NKF1680K (Đen)
- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Lồng vuông đen
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 77,96 m3/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió 800.000

Quạt sànBẠC ĐẠN BẠC ĐẠN

NKF1880K (Đen)
- Công suất: 65W
- 3 cánh quạt
- Lồng vuông đen
- Đường kính cánh: 45cm
- Đường kính lồng: 49cm
- Lưu lượng gió: 114,48 m3/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió 910.000

Quạt sàn B5

NEW NEW
NSF1860K

NEW

*Dự kiến tháng có hàng 01/2026

*Dự kiến tháng có hàng 01/2026 *Dự kiến tháng có hàng 01/2026

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ *Giá bán đã bao gồm VAT

09 Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ thầu
*** Quét QR Code để tải ứng dụng

BẠC ĐẠN BẠC ĐẠN

BẠC ĐẠN

https://kimquang.vn



QUẠT SẠC - Rechargeable Fan

520.000

- Điện áp: DC 5V/ 2 A
- Công suất: 6W - Pin: 3,7V - 4.000mAh (±10%)
- 3 cấp độ gió  - Chức năng xoay: có
- Đèn led: có 
- Chất liệu: Nhựa ABS 
- Thời gian sử dụng: 1h-8h
- Kích thước quạt: 207 × 334 × 170mm
(Tùy vào điều kiện sử dụng)

NRF6536W (Trắng)

- Điện áp: DC 5V/ 2A
- Công suất: 7W - Pin: 3,7V – 3.600mAh
- 4 cấp độ gió - Chức năng xoay: có 
- Chất liệu: Nhựa ABS   
- Thời gian sử dụng: 1,5h – 10,5h
- Kích thước sản phẩm: 190 × 250 × 150mm
(Tùy vào điều kiện sử dụng)

460.000

NRF6213G (Xanh)
NRF6213P (Hồng)

190.000

- Điện áp: DC 5V/ 1A
- Công suất: 5 W - Pin: 3,7V - 1.800 mAh
- 3 cấp độ gió - Chất liệu: Nhựa ABS
- Thời gian sử dụng: 1h – 8h
- Kích thước sản phẩm: 140 × 190 × 110 mm
(Tùy vào điều kiện sử dụng)

NRF5210G (Xanh)

NRF6219W (Trắng)
- Điện áp: DC 5V/ 2A
- Công suất: 6W - Pin: 3,7V – 3.600mAh
- 4 cấp độ gió - Chức năng xoay: có 
- Đèn led: có 
- Chất liệu: Nhựa ABS 
- Thời gian sử dụng: 1,5h – 9,5h
- Kích thước sản phẩm: 160,6 × 225 × 94mm
(Tùy vào điều kiện sử dụng)

460.000

- Điện áp: DC 5V - Lithium: 10.000mAh (± 10%)
- 4 cấp độ gió
- Chất liệu hợp kim nhôm cao cấp và nhựa ABS
- Kích thước xếp: 214 × 214 × 97mm
- Kích thước mở: 214 × 214 × 1.070mm
- Cổng sạc: Type C
- Thời gian sử dụng: 6h – 24h
(Tùy vào điều kiện sử dụng)

820.000

(Trắng)
(Hồng)NFF1618P

NFF1618W GẤP GỌN

460.000

- Điện áp: DC5V/2A
- Công suất: 5,8W 
- Cổng sạc: Type C
- Thời gian sạc: Khoảng 4,5h
- Thời gian hoạt động: 2h-8h (tùy vào điều kiện sử dụng)
- Dung lượng pin: Lithium 3.000mAh
- Trang bị dây sạc và dây đeo 
- Khối lượng sản phẩm: 182g
- Kích thước sản phẩm: 60 × 54,5 × 164mm

NHF3081B (Xanh)
NHF3081P (Tím)

- Điện áp: DC 12V/ AC 90~240V, 50/60 Hz
- Pin: Lithium - 12.000mAh
- Động cơ: Không chổi than (BLDC)
- Công suất: NRF1230L (20W) & NRF1640L (29W)
- Chất liệu: Cánh: Nhôm & Thân: Kim loại phủ sơn tĩnh điện
- Đường kính cánh:
+ NRF1230L: 30cm
+ NRF1640L: 40cm
- Thời gian sạc: 3h-4h
- Thời gian hoạt động: 
+ NRF1230L: Từ 3h - 30h
+ NRF1640L: Từ 1h - 18h
- Đèn hiển thị hoạt động và adapter: có
(Tùy vào điều kiện sử dụng)

2.000.000
1.720.000NRF1230L (12 inch)

NRF1640L (16 inch)

- Điện áp: AC 220V 50/60Hz/ DC 18V 1,2A
- Động cơ: không chổi than (BLDC) 
- Công suất: 21W
- Chất liệu: Nhựa ABS
- Đường kính cánh: 24cm
- Pin: Lithium 10.000mAh
- Thời gian sạc: 5h – 7h
- Thời gian hoạt động: 1h – 20h
- Đèn hiển thị hoạt động và adapter: có
- Điều khiển: Cảm ứng & Remote
- Kích thước sản phẩm: 307 × 307 × 1.067mm
(Tùy vào điều kiện sử dụng)

NRF9025W
NRF9025P 

(Trắng)
(Hồng)

2.100.000

ĐA DẠNG CÁCH DÙNG:
QUẠT ĐỨNG, QUẠT BÀN, QUẠT TREO

QUẠT SẠC

650.000

- Điện áp: DC5V/ 2A
- Công suất: 7,3W 
- Cổng sạc: Type C
- Có sò lạnh
- Thời gian sạc: Khoảng 4,5h
- Thời gian hoạt động: tùy vào điều kiện sử dụng
   + Chỉ sử dụng quạt: 3h – 9h
   + Sử dụng quạt kết hợp làm lạnh: 1,5h – 3h
- Dung lượng pin: Lithium 4.800mAh
- Trang bị dây sạc
- Khối lượng sản phẩm: 220g
- Kích thước sản phẩm: 60 × 62 × 184mm

NHF4858G (Vàng đồng )

QUẠT SẠC

CẦM TAY 

M
Lạnh

ạnh
át
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THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

BẾP TỪ ĐÔI NICL481

*Công nghệ Half-Bridge
NICL481 trang bị công nghệ Half-Bridge hiện đại, nhờ đó bạn có thể 
thỏa sức chế biến vạn món ngon bùng vị mà không đắn đo tiêu tốn 
quá nhiều năng lượng.

*Đa chức năng
Bếp từ NICL481 tích hợp nhiều chức năng như hâm nóng (Warm), 
hấp (Stew), xào (Stir-fry), nấu nhanh (Booster), khóa trẻ em (Lock) 
và hẹn giờ (Timer), đáp ứng đa dạng nhu cầu của người sử dụng.

*Cảm ứng trượt
Bếp có 2 bảng điều khiển độc lập với màn hình LED và 
cảm ứng trượt hiện đại, giúp thao tác dễ dàng và thuận tiện.

*Tính năng an toàn
Tự động ngắt khi quá nhiệt, khi sử dụng sai dụng cụ nấu 
hoặc khi nước trào ra bề mặt bếp, đảm bảo an toàn tối đa 
trong quá trình sử dụng. 

NỒI CƠM ĐIỆN
NỒI ĐIỆN ĐA NĂNG

BẾP ĐIỆN
MÁY SƯỞI DẦU

BÌNH ĐUN SIÊU TỐC
BÌNH THỦY ĐIỆN

MÁY HÚT MÙI
MÁY SƯỞI CÓ THÔNG GIÓ

TỦ SẤY QUẦN ÁO
MÁY BƠM NƯỚC

MÁY HÚT ẨM
MÁY LỌC KHÔNG KHÍ
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BÌNH ĐUN SIÊU TỐC - BÌNH THỦY ĐIỆN 

NKT1886N

240.000

- Điện áp: 220-240V, 50/60Hz
- Công suất: 1.800W
- Dung tích: 1.8L
- Chất liệu ruột bình: Inox 304 cao cấp
- Đèn LED: Đèn báo – đỏ
- Kích thước sản phẩm: 216 × 159 × 235mm

NKT1887N (Bình đun thân nhám)
(Bình đun thân bóng)

340.000

NKT1761DB (Xanh đen)
NKT1761G (Xanh lá)

- Điện áp: 220-240V, 50-60Hz
- Công suất: 1.200-1.450 W
- Dung tích: 1,7L
- Chất liệu ruột bình: Thủy tinh chịu nhiệt cao cấp
- Đèn LED: Đèn báo – xanh
- Kích thước sản phẩm: 210 × 145 × 225mm

NKT2241B (Xanh dương)
- Điện áp: 220-240V, 50-60Hz
- Công suất: 1.800W
- Dung tích: 2,2L
- Chất liệu ruột bình: Inox 304 cao cấp
- Đèn LED: Đèn báo – đỏ
- Kích thước sản phẩm: 225 × 168 × 238mm

300.000

NKT1790
- Điện áp: 220-240V, 50/60Hz
- Công suất: 1.850-2.200W
- Dung tích: 1,7L
- Chất liệu ruột bình: Thủy tinh chịu nhiệt cao cấp
- Đèn LED: Đèn báo - xanh
- Kích thước sản phẩm: 216 × 151 × 244mm

420.000

NKT1718G (Xanh)
NKT1718BE (Beige)

- Điện áp: 220-240V, 50/60Hz
- Công suất: 1.850-2.200W
- Dung tích: 1,7L
- Chất liệu ruột bình: Inox 304
- Đèn LED: Đèn báo cam
- Kích thước sản phẩm: 210 × 151 × 259.5mm 400.000

NKT1875W (Trắng)
- Điện áp: 220-240V, 50-60Hz
- Công suất: 1.500W
- Dung tích: 1,8L
- Chất liệu ruột bình: Thủy tinh cao cấp
- Đèn LED: Đèn báo – xanh
- Kích thước sản phẩm: 221 × 210 × 240mm

370.000

NKT1702
- Điện áp: 220-240V, 50/60Hz
- Công suất: 1.850 - 2.200W
- Dung tích: 1,7L
- Chất liệu ruột bình: Thủy tinh chịu nhiệt cao cấp
- Đèn LED: Đèn báo - xanh
- Kích thước sản phẩm: 216 × 161 × 244mm 420.000

NKT1791G (Xanh ngọc)
- Điện áp: 220-240V, 50/60Hz
- Công suất: 1.850-2.200W
- Dung tích: 1,7L
- Chất liệu ruột bình: Inox 304
- Điều khiển: Cảm ứng, LED thông minh
- Kích thước sản phẩm: 215 × 175 × 258mm
- Có tính năng giữ ấm theo 4 mức nhiệt
   (40ºC - 70ºC  - 80ºC  - 90ºC) 600.000

CẢM ỨNGCHỨC NĂNG
GIỮ ẤM

NKT3018BR (Nâu)
- Điện áp: 220-240V, 50-60Hz
- Công suất: 1.800W
- Dung tích: 3,0L
- Chất liệu ruột bình: Inox 201 cao cấp
- Đèn LED: Đèn báo – cam
- Kích thước sản phẩm: 210 × 190 × 290mm

370.000

DUNG TÍCH
LỚN

BÌNH THỦY ĐIỆN - Electric thermos pot

1.230.000

- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 750W 
- Dung tích: 3,2L
- Chất liệu: Lòng bình inox 304 và vỏ nhựa pp
- Kích thước sản phẩm: 310 × 230 × 300mm
- Kích thước hộp: 270 × 270 × 360mm
- Khối lượng: 2,75Kg

NETF320 (Beige)

1.230.000

- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 750W
- Dung tích: 4L
- Chất liệu: Lòng bình inox 304 và vỏ kim loại
- Kích thước sản phẩm: 305 × 230 × 350mm
- Kích thước hộp: 273 × 273 × 380mm
- Khối lượng hộp: 2,7Kg

NETF400 (Bạc)

1.280.000

- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 750W 
- Dung tích: 5L
- Chất liệu: Lòng bình inox 304 và vỏ kim loại
- Kích thước sản phẩm: 295 × 230 × 370mm
- Kích thước hộp: 266 × 266 × 420mm
- Khối lượng: 2,6Kg

NETF500 (Xanh đen)

1.770.000

- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 1.200W
- Dung tích: 5L 
- Chất liệu: Lòng bình inox 304 và vỏ nhựa PP
- Kích thước sản phẩm: 310 × 245 × 380mm 
- Kích thước hộp: 295 × 295 × 405 mm 
- Khối lượng: 3,1Kg 

NETF502 (Trắng)
NEW

1.450.000

- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 1.600W
- Dung tích: 5L
- Chất liệu: Lòng bình inox 304 và vỏ kim loại
- Kích thước sản phẩm: 300 × 240 × 365mm
- Kích thước hộp: 300 × 240 × 365mm
- Khối lượng: 2,75Kg 

NETF501 (Xám)
NEW

CẢM ỨNG

00

HIỂN THỊ
LED

HẸN GIỜ

00

HIỂN THỊ
LED

HẸN GIỜ

BÌNH ĐUN SIÊU TỐC - Kettle

NKT1889B (Xanh)
NKT1889Y (Vàng)

- Điện áp: 220-240V, 50/60Hz
- Công suất: 1.800W 
- Dung tích: 1,8L
- Chất liệu ruột bình: Inox 304
- Đèn LED: hiển thị nhiệt độ
- Kích thước sản phẩm: 230 × 170 × 255mm

420.000

CO

HIỂN THỊ
NHIỆT ĐỘ

CÔNG SUẤT
MẠNH MẼ

AN TOÀN 
TIỆN LỢI

KHÓA BƠM
ĐIỆN TỬ

SUS
304

INOX 304
CAO CẤP

GIỮ ẤM
THÔNG MINH

oC

ĐẾ XOAY
360º

DUNG TÍCH
5,0L

BÌNH THỦY ĐIỆN
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MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

NRC0801W (Trắng cam)
- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 250W
- Dung tích: 0,8L
- Điều khiển: Nút nhấn
- Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính Whitford, dày 1,4mm
- Kích thước sản phẩm: 220 × 200 × 224mm
- Khối lượng hộp: 1,95 Kg 590.000

NRC1206W (Trắng)
- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 500W
- Dung tích: 1,2L
- Điều khiển: Nút nhấn
- Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính Whitford, dày 1,5mm
- Kích thước sản phẩm: 288 × 280 × 228mm
- Khối lượng hộp: 3,1 Kg 920.000

NRC1850DB (Xanh đen)
- Điện áp: 220-240V, 50-60Hz
- Công suất: 700W
- Dung tích: 1,8L
- Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính tổ ong, dày 1,4mm
- Kích thước sản phẩm: 286 × 275 × 292mm
- Khối lượng hộp: 3,1kg 850.000

NRC1201G (Xanh lá)
- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 400W
- Dung tích: 1,2L
- Điều khiển: Nút nhấn
- Chất liệu: Hợp kim nhôm phủ chống dính
- Kích thước sản phẩm: 214 × 225 × 225mm
- Khối lượng hộp: 1,37 kg 480.000

NRC2203G (Xanh lá)
- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 900W
- Dung tích: 2,2L
- Chất liệu: Hợp kim nhôm phủ chống dính
- Kích thước sản phẩm: 266 × 275 × 275mm
- Khối lượng hộp:  2,33kg 690.000

NRC2250G (Xanh lá)
- Điện áp: 220-240V, 50-60Hz
- Công suất: 900W
- Dung tích: 2,2L
- Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính tổ ong, dày 1,5mm
- Kích thước sản phẩm: 286 × 275 × 305mm
- Khối lượng hộp: 3,4kg 890.000

NRC1802G (Xanh lá)
NRC1802DB (Xanh đen)

- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 700W
- Dung tích: 1,8L
- Chất liệu: Hợp kim nhôm phủ chống dính
- Kích thước sản phẩm: 254 × 255 × 255mm
- Khối lượng hộp: 1,93kg

585.000

NCWY320
- Kích thước: D=26 cm
- Chất liệu: Inox 410
- Khối lượng: 320 gram
- Đáy: cảm ứng từ
- Tay cầm: nhựa PP chịu nhiệt
- Kích thước thùng: 680 × 570 × 285mm 
- Đóng gói: 20 cái/ thùng

100.000

NCWS540
- Gồm: + Nồi D=18cm và D=24cm (có nắp)
                + Chảo D=24cm
- Màu sắc: Vàng kem
- Chất liệu: + Thân nồi: hợp kim nhôm cao cấp
                      + Phủ lớp đá cẩm thạch chống dính, chịu nhiệt
                      + Tay cầm bằng Bakelite với silicon mềm mại
- Khối lượng: 3,5 kg/ bộ
Sản phẩm dùng được cho tất cả các loại bếp 1.000.000

NCWS850
- Gồm:  + Nồi D=18 cm và D=24cm (có nắp)
               + Quánh (nồi) D=16cm - (Có nắp)
               + Chảo D=24cm - (Có nắp)
- Độ dày đáy: 5 lớp
- Chất liệu: Inox 304 cao cấp
- Đáy: bắt từ
- Khối lượng: 5kg/ bộ
Sản phẩm dùng được cho tất cả các loại bếp

1.160.000

 (Trắng)
(Hồng)

NMP160W
NMP160P

- Điện áp: 220-240V - 50/ 60Hz
- Công suất: 700W
- Chất liệu: Inox 410, phủ chống dính
- Thể tích: 1,6L
- Kích thước sản phẩm: 360 × 185 × 135mm
- Kích thước hộp: 400 × 205 × 117mm
- Khối lượng: 1,35 kg

360.000

NCWR26A-G
330.000

NCWR24DA-G
290.000

NCWR26DA-G
330.000

NCWR24A-G
290.000

• Kích thước (cm)
• Độ dày vành
• Đáy
• Tay cầm
• Chất liệu
• Khối lượng
sản phẩm (Kg)
• Kích thước
thùng (mm)
• Khối lượng
thùng (Kg)
• Đóng gói

D24 x H4,8
4mm

D26 x H5,0
4mm

D24 x H7,0
2.5mm

D26 x H7,5
2.5mm

06 cái/ thùng

Cảm ứng từ
Bakelite với sơn silicon tạo cảm giác mềm mại

Hợp kim nhôm cao cấp, phủ chống dính: Ceramic, không chứa PFOA

0,66 0,72 0,71 0,81

520 x 340 x 140 520 x 340 x 150 520 x 340 x 180 560 x 360 x 190

4,6 5 4,8 5,5

NỒI, CHẢO & NỒI ĐIỆN ĐA NĂNG - Cookware & Multi Pot

 NỒI CƠM ĐIỆN - NỒI, CHẢO - NỒI ĐIỆN ĐA NĂNG

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI - Rice Cooker

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI - Rice Cooker

AN TOÀN 

TIỆN LỢI

HẸN GIỜ

GIỮ ẤM

THÔNG MINH

oC

ĐA CHỨC

NĂNG NẤU
ĐIỀU KHIỂN

ĐIỆN TỬ

DUNG TÍCH

LỚN

LÒNG NỒI

CAO CẤP

Chạm nhẹ thông minh

Cơm ngon luôn ấmChạm nhẹ thông minh

Cơm ngon luôn ấm

AN TOÀN 
TIỆN LỢIHẸN GIỜ

GIỮ ẤM
THÔNG MINH

oC

ĐA CHỨC
NĂNG NẤU

ĐIỀU KHIỂN
ĐIỆN TỬ

DUNG TÍCH
LỚN

LÒNG NỒI
CAO CẤP

Chạm nhẹ thông minh
Cơm ngon luôn ấm

NRC1807GO (Vàng đồng)
- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 900W
- Dung tích: 1,8L
- Điều khiển: Cảm ứng & màn hình Led
- Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính, dày 1,9mm
- Kích thước sản phẩm: 365 × 315 × 280mm
- Khối lượng hộp: 5,15kg

1.790.000

NEW

CẢM ỨNG

00

HIỂN THỊ
LED

NRC1818M   (Đen)
- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 800W
- Dung tích: 1,8L
- Điều khiển: Cảm ứng & màn hình Led
- Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính tổ ong, dày 1,5mm
- Kích thước sản phẩm: 320 × 260 × 230mm
- Khối lượng hộp: 3,8kg

1.610.000

NEW

CẢM ỨNG

00

HIỂN THỊ
LED

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ - Digital Rice Cooker

NRC1202BE (Trắng)
- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 500W
- Dung tích: 1,2L
- Điều khiển: Nút nhấn & màn hình Led
- Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính tổ ong, dày 1,5mm
- Kích thước sản phẩm: 320 × 260 × 230mm
- Khối lượng hộp: 2,2kg 1.050.000

NEW 00

HIỂN THỊ
LED

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ *Giá bán đã bao gồm VAT
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QUẠT SẠC - BÌNH ĐUN SIÊU TỐC
BẾP ĐIỆN

NICL665 - Bếp hồng ngoại
- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
- Công suất: 2.000W
- Chất liệu: Mặt kính Crystal nhám
- Điều khiển: Cảm ứng thông minh, màn hình LED
- Kích thước sản phẩm: 360 × 280 × 65mm
- Khối lượng: 2,54kg
- Tự động tắt khi quá tải nhiệt & điện 680.000

BẾP HỒNG NGOẠI ĐƠN - Single Infrared cooker

BẾP TỪ ĐÔI - Single Induction cooker

BẾP TỪ ĐÔI - Double Induction cooker

NICL350 - Bếp hồng ngoại
- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
- Công suất: 2.000W
- Chất liệu: Mặt kính Crystal bóng
- Điều khiển: Cảm ứng thông minh, màn hình LED
- Kích thước sản phẩm: 420 × 298 × 65mm
- Khối lượng: 2,54kg
- Tự động ngắt khi quá tải nhiệt & điện 840.000

NICZ839 - Bếp điện từ
- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
- Công suất: 1.850W - 2.000W
- Chất liệu: Mặt kính Crystal
- Điều khiển: Cảm ứng thông minh, màn hình LED
- Kích thước sản phẩm: 290 × 370 × 42mm
- Khối lượng: 2,8kg
- Tự động tắt khi quá tải nhiệt & điện

1.080.000

DÒNG BẾP
MỎNG

NICL662 - Bếp điện từ
- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
- Công suất: 1.850W-2.000W
- Chất liệu: 
+ Mặt kính: Crystal bóng
+ Mâm nhiệt: 100% dây đồng 
- Điều khiển: Cảm ứng thông minh, màn hình LED
- Kích thước sản phẩm: 280 × 350 × 52mm
- Khối lượng: 2,4kg
- Tự động tắt khi quá tải nhiệt & điện 1.080.000

NEW

NICK667 - Bếp điện từ
- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
- Công suất: 2.000W
- Chất liệu: 
+ Mặt kính: Crystal bóng
+ Mâm nhiệt: 100% dây đồng 
- Điều khiển: Cảm ứng thông minh, màn hình LED
- Kích thước sản phẩm: 280 × 360 × 65mm
- Khối lượng: 2,15kg
- Tự động tắt khi quá tải nhiệt & điện 1.180.000

NEW

NICS647 - Bếp điện từ
- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
- Công suất: 2.000W
- Chất liệu:
   + Mặt kính: Ceramic bóng
   + Mâm nhiệt: 100% dây đồng
- Điều khiển: Cảm ứng thông minh, màn hình LED
- Kích thước: 350 × 280 × 47mm
- Khối lượng: 2,6kg
- Tự động ngắt khi quá tải nhiệt & điện

1.180.000

Ampo.vnDÒNG BẾP
MỎNG

NICL679 - Bếp điện từ
- Điện áp: 220-240V, 50-60Hz
- Công suất: 2.000W
- Công suất tăng cường: 2.200W
- Chất liệu: 
      + Mặt kính: Crystal bóng
      + Mâm nhiệt: 100% dây đồng
- Điều khiển: Cảm ứng trượt hiện đại
- Kích thước sản phẩm: 320 × 390 × 80mm
- Kích thước lỗ khoét: 270 × 360mm
- Khối lượng: 3,9kg
- Tự động tắt khi quá tải nhiệt & điện
- Trang bị tính năng chống tràn 1.520.000

LẮP ÂM
VÀ NỔI

NICL482 - Bếp điện từ đôi
- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
- Công suất: 2.000W+2.000W
- Booster 2 vùng lên tới 4.400W
- Loại mâm nhiệt: 100% dây đồng
- Điều khiển: Cảm ứng trượt hiện đại
- Chất liệu: Mặt kính Crystal bóng
- Kích thước sản phẩm: 734 × 433 × 82mm
- Kích thước lỗ khoét: 675 × 390mm
- Khối lượng: 10kg
- Tự động ngắt khi quá tải nhiệt & điện
- Trang bị tính năng chống tràn

Ampo.vn

10.000.000

LẮP ÂM
VÀ NỔI

NICL481 - Bếp điện từ đôi

10.900.000

- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
- Công suất: 2.400W+2.400W 
- Booster 2 vùng lên tới 5.200W
- Loại mâm nhiệt : 100% dây đồng
- Điều khiển: Cảm ứng trượt hiện đại
- Chất liệu : Mặt kính Ceramic bóng
- Kích thước sản phẩm: 731 × 431 × 84mm 
- Kích thước lỗ khoét: 675 × 390mm
- Khối lượng: 14kg
- Tự động tắt khi quá nhiệt & điện
- Trang bị tính năng chống tràn
- Trang bị công nghệ HALF BRIDGE – 
sôi liu riu

BRIDGE
HALF

Ampo.vn
LẮP ÂM
VÀ NỔI

8.500.000

- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
- Công suất: 2.000W+2.000W
- Booster 2 vùng lên tới 4400W
- Loại mâm nhiệt: 100% dây đồng
- Điều khiển: Cảm ứng trượt hiện đại
- Chất liệu: Mặt kính Crystal bóng
- Kích thước sản phẩm: 734 × 433 × 83mm
- Kích thước lỗ khoét: 675 × 390mm
- Khối lượng: 9,6kg
- Tự động ngắt khi quá tải nhiệt & điện
- Trang bị tính năng chống tràn

NICL483 - Bếp điện từ đôi Ampo.vn
LẮP ÂM
VÀ NỔI

NICL290 - Bếp điện kết hợp từ & hồng ngoại

6.900.000

- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
- Công suất vùng nấu từ: 2000W, Booster: 2.200W 
- Công suất vùng hồng ngoại: 2.000W 
- Loại mâm nhiệt vùng nấu từ: 100% dây đồng
- Điều khiển: Cảm ứng trượt hiện đại
- Chất liệu: Mặt kính Crystal bóng
- Kích thước sản phẩm: 734 × 433 × 84mm 
- Kích thước lỗ khoét: 675 × 390mm
- Khối lượng: 10kg
- Tự động tắt khi quá nhiệt & điện
- Trang bị tính năng chống tràn

Ampo.vn

LẮP ÂM
VÀ NỔI

NICZ485 - Bếp điện từ đôi

5.480.000

- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
- Công suất: 1.800W+1.700W
- Chất liệu: 
+ Mặt kính: Crystal bóng
+ Mâm nhiệt: 100% dây đồng 
- Điều khiển: Cảm ứng trượt thông minh, màn hình LED
- Kích thước sản phẩm: 578 × 368 × 55mm
- Khối lượng: 5,1kg
- Tự động tắt khi quá tải nhiệt & điện 

NEW
LẮP NỔI
KHÔNG LẮP ÂM

Ampo.vn
NICY660 - Bếp điện từ
- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
- Công suất: 1.800W-2.000W
- Chất liệu:
   + Mặt kính: Crystal bóng
   + Mâm nhiệt: 100% dây đồng
- Điều khiển: Cảm ứng thông minh, màn hình LED
- Kích thước: 350 × 280 × 60mm 
- Khối lượng: 2,3 kg
- Tự động ngắt khi quá tải nhiệt & điện

930.000

NICY660

*Giá bán đã bao gồm VAT 14Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ thầu
*** Quét QR Code để tải ứng dụng

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬhttps://kimquang.vn



2.900.000

- Điện áp: 220 -240V, 50/ 60Hz
- Công suất: 200W
- Công suất đèn: 3W
- Động cơ: Bạc đạn
- Lực hút tối đa: 800m3/h
- Đường kính lỗ thoát: 150mm
- Tấm lọc: bằng nhôm, 2 cái x 3 lớp
- Kích thước sản phẩm: 695 × 280 × 305mm
- Khối lượng: 9kg
- Đóng gói: 01 bộ/ thùng
- Có than hoạt tính đi kèm sản phẩm

NRH701B

CÔNG SUẤT
CAO

LED

ĐÈN LED
CHIẾU SÁNG

LỌC THAN
HOẠT TÍNH

CẢM ỨNG

LỰC HÚT
LỚN

BẢO HÀNH
ĐIỆN TỬ2.800.000

- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
- Công suất: 130W
- Công suất đèn: 3W
- Động cơ: AC motor 
- Lực hút tối đa: 550m3/h 
- Đường kính lỗ thoát: 120mm 
- Tấm lọc: bằng nhôm, 2 cái x 3 lớp
- Kích thước sản phẩm: 695 × 470 × 135mm 
- Khối lượng: 7,5kg 
- Đóng gói: 01 bộ/ thùng
- Có than hoạt tính đi kèm sản phẩm

NRH703M
NEW CẢM ỨNG

CẢM ỨNG
KHÔNG CHẠM

5.000.000

- Điện áp: 220 -240V, 50/ 60Hz
- Công suất: 200W
- Công suất đèn: 3W
- Động cơ: BLDC – 100% dây đồng
- Lực hút tối đa: 1.280m3/h
- Đường kính lỗ thoát: 160mm
- Tấm lọc: bằng kim loại 2 vách ngăn
- Kích thước sản phẩm: 700 × 420× 400mm
- Khối lượng: 15kg
- Đóng gói: 01 bộ/ thùng
- Có than hoạt tính đi kèm sản phẩm

NRH702B
CẢM ỨNG

CẢM ỨNG
KHÔNG CHẠM

MÁY HÚT MÙI – Range Hood

NOH2613

- Điện áp sử dụng: 220-240V/ 50-60Hz
- Công suất: 2.600W
- Phạm vi sử dụng: 15-20m²
- Điều khiển: Nút vặn
- Mức độ nhiệt: 3 mức độ (1.000W – 1.500W – 2.600W)
- Nhiệt độ: từ 15°C đến 45°C
- Số thanh tỏa nhiệt: 13 thanh
- Kích thước thanh: 145×575mm
- Có giá treo quần áo, hộp đựng tinh dầu
- Tự động ngắt khi đổ ngã
- Kích thước sản phẩm: 550 × 290 × 620mm

2.100.000

NOH2614RC

2.750.000

- Điện áp sử dụng: 220-240V/ 50-60Hz
- Công suất: 2.600W
- Phạm vi sử dụng: 15-20m²
- Điều khiển: Cảm ứng + remote
- Mức độ nhiệt: 3 mức độ (1.000W – 1.500W – 2.600W)
- Nhiệt độ: từ 15°C đến 45°C
- Số thanh tỏa nhiệt: 13 thanh
- Kích thước thanh: 145×575mm
- Hẹn giờ: Có
- Có giá treo quần áo, hộp đựng tinh dầu
- Tự động ngắt khi đổ ngã
- Kích thước sản phẩm: 550 × 290 × 620mm

MÁY SƯỞI DẦU - Oil Heater

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ *Giá bán đã bao gồm VAT

15 Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ thầu
*** Quét QR Code để tải ứng dụng

MÁY SƯỞI DẦU - MÁY HÚT MÙI
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Thông số kỹ thuật

Phạm vi sử dụng
Khả năng hút ẩm (30°C - 80%)
Công suất (32ºC-90%)
Bình chứa
Loại máy
Điều khiển

Lực hút
Tốc độ
Khóa trẻ em
Gas làm lạnh
Hẹn giờ
Báo độ ẩm

Báo và tự động tắt khi đầy bình chứa 
Tích hợp sấy quần áo
Màng lọc
Cảnh báo thay bộ lọc
Tuổi thọ màng lọc
Chế độ hoạt động

Khối lượng sản phẩm
Kích thước sản phẩm (C x R x S)

10 - 15m²
10

200
2,5

Nén lạnh
Cảm ứng – Thanh trượt
Điều chỉnh tăng giảm

120
2
-

R290
1-24h

Có hiển thị cấp độ
độ ẩm qua màu sắc

•
•

Carbon, bụi thô
-

1 năm
Chế độ hút ẩm thông thường

Chế độ hút ẩm liên tục
Chế độ quạt
Chế độ ngủ

8,5
250×250×528

3.830.000

     

10 - 15m²
10

220
2,4

Nén lạnh
Cảm ứng

92
2
•

R290
1-24h

-

•
-

Carbon, bụi thô
-

1 năm
Chế độ hút ẩm thông thường

Chế độ quạt

10
310×200×570

3.650.000

     

16 - 24m²
16

290
3,5

Nén lạnh
Cảm ứng - Thanh trượt
Điều chỉnh tăng giảm

195
2
-

R290
1-24h

Có hiển thị cấp độ
độ ẩm qua màu sắc

•
•

Carbon, bụi thô
-

1 năm
Chế độ hút ẩm liên tục

Chế độ hút ẩm thông thường
Chế độ quạt
Chế độ ngủ

12
260×260×618

5.100.000

NDH163

20 - 30m²
20
360
5,5

Nén lạnh
Cảm ứng

195
2
•

R290
1-24h

Có hiển thị cấp độ
độ ẩm qua màu sắc

•
•

Carbon, bụi thô
-

1 năm
Chế độ hút ẩm thông thường

Chế độ hút ẩm mạnh
Chế độ hút ẩm liên tục

Chế độ quạt
Chế độ ngủ

12,5
350×200×600

5.600.000

NDH205

6.200.000

NDH256

25 - 42m²
25

400
6,5

Nén lạnh
Cảm ứng

195
2
•

R290
1-24h

Có hiển thị cấp độ
độ ẩm qua màu sắc

•
•

Carbon, bụi thô
-

1 năm
Chế độ hút ẩm thông thường

Chế độ hút ẩm mạnh
Chế độ hút ẩm liên tục

Chế độ quạt
Chế độ ngủ

13
340×240×570

(m²)
(L/D)
(W)
(L)

(m3/h)

(h)

(Kg)
(mm)

30 - 45m²
30
420
4,7

Nén lạnh
Nút nhấn

220
2
•

R290
1-24h

 
 
•
-

Carbon, bụi thô
•

1 năm
Chế độ hút ẩm thông thường

Chế độ hút ẩm mạnh
Chế độ hút ẩm liên tục

Chế độ quạt
Chế độ ngủ

14
390×260×500

6.500.000

NDH304

NEW NEW

NDH103NDH102

MÁY HÚT ẨM - Dehumidifier

ĐỘNG CƠ
100% DÂY ĐỒNG

THIẾT KẾ
HIỆN ĐẠI

TỰ ĐỘNG TẮT

BẢO HÀNH
ĐIỆN TỬ

ĐIỀU HƯỚNG
CÁNH QUẠT

CHỨC NĂNG
5 IN 1

5 1in

MÁY SƯỞI CÓ THÔNG GIÓ - Bathroom Dryer 

- Điện áp: 220V, 50Hz
- Chất liệu: nhựa PC và PP
- Công suất: 
      + Sưởi PTC: 2200W
      + Quạt hút: 35W
      + Làm mát: 35W
      + Đèn: 13 W
- Kích thước khoét lỗ: 275 × 275mm
- Lưu lượng gió: 140 m³/h
- Điều khiển: Remote
- Sản phẩm: 300 × 300 × 166,3mm - 4,2Kg
- Chức năng: Sưởi ấm, sấy khô,
gió mát, thông gió và đèn sáng

NBD0330

2.200.000

NBD2561

3.250.000

- Điện áp: 220V, 50Hz
- Chất liệu: nhựa PC và PP
- Công suất:
      + Sưởi PTC: 2600W
      + Quạt hút: 40W 
      + Làm mát: 40W 
      + Đèn: 25W
- Kích thước khoét lỗ: 305 × 605mm
- Lưu lượng gió: 150m³/h
- Điều khiển: Remote
- Sản phẩm: 600 × 300 × 130mm - 5.8kg
- Chức năng: Sưởi ấm, sấy khô, gió mát, thông gió và 
đèn sáng

Heat
High/Low

BathExhaust
Fan

LightCooling
Fan

Swing

OffDry

NEW SWING

- Điện áp: 220V, 50Hz
- Chất liệu: nhựa PC và PP
- Công suất: 
      + Sưởi PTC: 2400W
      + Quạt hút: 40W
      + Làm mát: 40W
      + Đèn: 18W
- Kích thước khoét lỗ: 305 × 605mm
- Lưu lượng gió: 150m³/h
- Điều khiển: Remote
- Sản phẩm: 634 × 334 × 138,4mm - 5,9kg 
- Chức năng: Sưởi ấm, sấy khô,
gió mát, thông gió và đèn sáng

NBD2560

2.750.000

*Giá bán đã bao gồm VAT 16Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ thầu
*** Quét QR Code để tải ứng dụng

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

MÁY SƯỞI CÓ THÔNG GIÓ - MÁY HÚT ẨM

https://kimquang.vn



NCD1502
- Điện áp: 220V/ 50Hz 
- Công suất: 1500W
- Sức chứa quần áo khô: ≤20 kg
- Hẹn giờ: tối đa 180 phút
- Điều khiển: Nút vặn 
- Kích thước sản phẩm: 800 × 450 × 1700mm
- Khối lượng sản phẩm: 4,5kg

1.330.000

NCD2006
- Điện áp: 220V/ 50Hz 
- Công suất: 2000W
- Sức chứa quần áo khô: ≤30kg 
- Hẹn giờ: tối đa 180 phút
- Điều khiển: Nút vặn 
- Kích thước sản phẩm: 900 × 500 × 1700mm
- Khối lượng sản phẩm: 6,0kg

1.660.000

NCD2207
- Điện áp: 220V/50 Hz
- Công suất: 2200W
- Sức chứa quần áo khô: ≤ 50 kg
- Hẹn giờ tối đa: 180 phút
- Điều khiển: Nút vặn
- Kích thước sản phẩm: 1000 × 500 × 1800mm
- Khối lượng sản phẩm: 6,9kg 

1.990.000

Gear On/Off

Time
-

Time
+

NCD2024RC
- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất: 2000W
- Sức chứa quần áo khô: ≤ 30kg
- Hẹn giờ tối đa: 240 phút
- Điều khiển: Remote + Cảm ứng
- 3 cấp độ: Quạt (Lạnh) - 1000W (Nóng) - 2000W (Nóng)
- Kích thước sản phẩm: 900 × 500 × 1700mm
- Khối lượng sản phẩm: 5,7kg 2.020.000

CÔNG SUẤT
LỚN

DỄ DÀNG
SỬ DỤNG

HẸN GIỜ

ĐIỀU KHIỂN
CẢM ỨNG

ĐIỀU KHIỂN
REMOTE

SẤY KHÔ
NHANH

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ - Air Purifier 

TỦ SẤY QUẦN ÁO - Clothes dryer

3.300.000

Tốt

Trung bình

Ô nhiễm

3 cấp độ màu

4.600.000

Tốt

Trung bình

Ô nhiễm

3 cấp độ màu
NAP2725
- Điện áp: 100–240V ~ 50/60Hz
- Phạm vi sử dụng: 25 - 30m²
- Công suất: 27W
- Lưu lượng không khí (CADR): 210m³/h (118CFM)
- Loại motor: DC
- Điều khiển: cảm ứng
- Cấp độ gió: 3 cấp độ
- Khả năng lọc: Lọc bụi kích thước 0,3µm
- Chế độ: Tự động
- Tích hợp cảm biến bụi PM2.5
- Tích hợp công nghệ Ion âm
- Hẹn giờ: 2h – 4h – 8h
- Chức năng cảnh báo bộ lọc/ Khóa trẻ em/Thể hiện chất lượng 
không khí qua màu sắc
- Khử khuẩn bằng đèn UV
- Loại lưới lọc: HEPA H13 & Carbon
- Sử dụng cho người và PET 
- Kích thước sản phẩm: 278 × 278 × 515mm
- Khối lượng sản phẩm: 2,9kg

NAP9933S
- Điện áp: 100–240V ~ 50/60Hz
- Phạm vi sử dụng: 30 – 40m²
- Công suất: 35W
- Lưu lượng không khí (CADR): 350m³/h (200CFM)
- Loại motor: DC
- Điều khiển: Cảm ứng và App
- Cấp độ gió: 3 cấp độ & cấp tự động
- Khả năng lọc: Lọc bụi kích thước 0,3µm
- Chế độ: Tự động/ Ngủ
- Tích hợp cảm biến bụi PM2.5
- Hẹn giờ: 1h-24h
- Chức năng cảnh báo bộ lọc/ Khóa trẻ em/Thể hiện chất lượng 
không khí qua màu sắc
- Chức năng khuếch tán tinh dầu
- Loại lưới lọc: Lưới lọc thô & HEPA H13 & Carbon
- Sử dụng cho người và PET
- Kích thước sản phẩm: 257 × 253 × 490mm
- Khối lượng sản phẩm: 4,0kg

THÍCH HỢP
THÚ CƯNG

LÕI LỌC
BỤI MỊN

HEPA
H13

CẢM BIẾN
BỤI MỊN

PM
2.5

CÔNG NGHỆ
ION ÂM 

THÍCH HỢP
THÚ CƯNG

LÕI LỌC
BỤI MỊN

HEPA
H13

CẢM BIẾN
BỤI MỊN

PM
2.5

KHUẾCH TÁN
TINH DẦU

AROMA

ĐIỀU KHIỂN
QUA APP

APP

NEW

 

THÍCH HỢP
THÚ CƯNG

LÕI LỌC
BỤI MỊN

HEPA
H13

CẢM BIẾN
BỤI MỊN

PM
2.5

ĐÈN UV-C
DIỆT KHUẨN

UV-C

ĐÈN BÁO
KHÔNG KHÍ

VẬN HÀNH
ÊM ÁI

KHUẾCH TÁN
TINH DẦU

AROMA

ĐIỀU KHIỂN
QUA APP

APP

Không khí sạch, cuộc sống khỏe

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ *Giá bán đã bao gồm VAT
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MÁY BƠM NƯỚC TĂNG ÁP TỰ ĐỘNG

Không để ngập bơm
trong nước

Trường hợp đặt bơm ngoài trời
phải có mái che

Cảnh báo: Sử dụng nguồn nước có chất rắn có thể  gây kẹt bơm.

Nước sông, hồ có chứa nhiều tạp chất,
sỏi, đá, cát.

Sử dụng máy bơm khi keo dán ống nước chưa khô 
hoàn toàn sẽ khiến phần keo dư dính lên bề mặt 

cánh bơm.

Hiệu suất mạnh mẽ
   Bền bỉ theo thời gian

Máy bơm

3.150.000

Bảo vệ
quá nhiệt

3.250.000

Mô tơ dây
đồng 100% Giá bánCông suất

1.100

1.500

Lưu lượng nước
tối đa (lít/phút)

450

485

Đường kính
Ống hút/xả (mm)

60

60

Mã hàng

NDK1100

NDK1500

Cột áp
tối đa (m)

15

17

1,5

2

(W) (HP)

MÁY BƠM NƯỚC HOẠT ĐỘNG LY TÂM

2.160.000

Bảo vệ
quá nhiệt

Mô tơ dây
đồng 100% Giá bánCông suất

750

(W) (HP)

1

Lưu lượng nước
 (lít/phút)

50

Chiều sâu hút
 (m)

8

Đường kính
Ống hút/xả (mm)

34

Mã hàng

NJET750

Độ cao hút
đẩy tối đa (m)

40

Đầu jet

*Dây điện 1,8m + phích cắm
*Bơm có cảm biến dòng chảy *Cổ bầu áp lực bằng kim loại

*Bơm dùng được cho cả nước NÓNG VÀ LẠNH

2.320.000

2.540.000

2.620.000

2.720.000

128

200

300

400

30

36

38

40

34

34

34

34

25

28

30

32

NCPS128-A

NCPS200-A

NCPS300-A

NCPS400-A

2.600.000

2.680.000

3.550.000

3.700.000

250

370

550

750

37

40

50

57

34

34

34

34

30

36

42

50

NCPS250-AT

NCPS370-AT

NCPS550-AT

NCPS750-AT

MÁY BƠM NƯỚC ĐẨY CAO

*Dây điện 20cm
Bảo vệ

quá nhiệt
Mô tơ dây

đồng 100%

2.050.000

2.180.000

Công suất
(W)

550

750

45

54

Lưu lượng nước
tối đa (lít/phút)

Đường kính
Ống hút/xả (mm)

Mã hàng

34

34

Cột áp
tối đa (m)

42

46

NCLP550

NCLP750

Giá bán

NSP128

NSP200

NSP300

NSP400

NGP128

NGP200

NGP300

NGP400

1.580.000

1.700.000

1.850.000

2.000.000

30

36

38

40

Lưu lượng
nước tối đa

(lít/phút)
25

28

30

32

Cột áp
(m) Giá bánMã hàng

34

34

34

34

Đường kính
ống hút/xả

(mm)

8

8

8

8

Chiều sâu
hút tối đa

(m)

Mô tơ
dây đồng

100%

Bảo vệ
quá nhiệt

*Dây điện 1,8m + phích cắm

8

8

Chiều sâu
hút tối đa (m)

Công suất

128

200

300

400

(W)
0,17

0,24

0,4

0,53

(HP)

0,7

1

(HP)

*Dây điện 1,5m + phích cắm *Nhiệt độ nước khuyến nghị sử dụng <75ºC
Bảo vệ

quá nhiệt

4.300.000

5.650.000

Công suất
(W)

400

600

66

70

Lưu lượng nước
tối đa (lít/phút)

Đường kính
Ống hút/xả (mm)

Cột áp
tối đa (m)

Mã hàng

34

34

42

52

NIP400

NIP600

Giá bán
(HP)

0,53

0,8

2.080.000

Bảo vệ
quá nhiệt

Mô tơ dây
đồng 100% Giá bán

750

Lưu lượng nước
tối đa (lít/phút)

300

Đường kính
Ống hút/xả (mm)

60

Mã hàng

NHF750

Cột áp
tối đa (m)

10

Công suất
(W) (HP)

1

* Bơm lưu lượng không dùng để đẩy cao* Dây điện 20cmLưu lượng

2.220.000

Bảo vệ
quá nhiệt

Mô tơ dây
đồng 100% Giá bán

750

Lưu lượng nước
 (lít/phút)

90

Chiều sâu hút
 (m)

8

Đường kính
Ống hút/xả (mm)

34

Mã hàng

NCP750

Độ cao hút
đẩy tối đa (m)

28

Công suất
(W) (HP)

1

Ly tâm

Biến tần

Có tay xách

Không có tay xách

Tăng áp điện tử

* Dây điện 20cm

* Dây điện 20cm

Bảo vệ
quá nhiệt

Công suất Lưu lượng nước
tối đa (lít/phút)

Đường kính
Ống hút/xả (mm)

Cột áp
tối đa (m) Giá bánMã hàng Mô tơ dây

đồng 100%

Mô tơ dây
đồng 100%

MÁY BƠM NƯỚC

*Giá bán đã bao gồm VAT 18Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ thầu
*** Quét QR Code để tải ứng dụng

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

0,17

0,24

0,4

0,53

0,34

0,5

0,7

1

(W) (HP)

https://kimquang.vn
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